
KHÁCH SẠN REX

BAN MÔI TRƯỜNG

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít)

LPG 
(kg)

Dầu DO
(lít)

Xăng A92
(lít) LPG Dầu DO Xăng A92

1 14,790           288                2,313             15,361 63 2,622 3.86% -78.05% 13.38%
2 12,202           60                  1,867             11,802 63 2,504 -3.28% 5.83% 34.12%
3 13,998           117                2,359             13,438 63 2,399 -4.00% -46.14% 1.71%
4 13,852           301                2,203             12,861 63 2,041 -7.15% -79.03% -7.35%
5 12,883           504                1,926             12,801 432 1,989 -0.64% -14.29% 3.28%
6 12,875           29                  2,065             12,542 0 1,550 -2.59% -100.00% -24.94%
7 12,290           0 2,511             14,085 0 1,984 14.61% #DIV/0! -20.99%
8 13,582           0 2,245             14,087 3,000 1,507 3.72% #DIV/0! -32.88%
9 13,017           4                    2,444             14,209 0 2,118 9.16% -100.00% -13.34%

10 13,417           0 2,452             14,690 0 1,915 9.49% #DIV/0! -21.91%
11 13,323           24                  2,630             14,356 0 2,122 7.75% -100.00% -19.32%
12 13,500           120                2,700             13,800 0 2,460 2.22% -100.00% -8.89%

TOTAL 159,729 1,446 27,715 164,032 3,685 25,212 2.69% 154.78% -9.03%
TB Tháng 13,311 121 2,310 13,669 307 2,101 2.69% 154.78% -9.03%

Chi phí 
(VND) 3,967,189,173 23,428,764 533,519,333 3,859,508,928 56,413,063 474,884,379 -2.71% 140.79% -10.99%

* GHI CHÚ:

NĂM 2018 2019 Đơn vị tính Tỉ lệ tăng&giảm

* Đơn giá TB gas đốt = 24,837 23,529 đ/kg -5.27%
* Đơn giá TB dầu Diesel = 16,200 15,310 đ/lít -5.49%
* Đơn giá TB xăng A92 = 19,250 18,836 đ/lít -2.15%

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ

SO SÁNH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LỎNG TOÀN KHÁCH SẠN
NĂM 2018 - 2019

Tháng

Năm 2018 Năm 2019 So sánh tỉ lệ tăng, giảm 
năm 2018 và 2017

Soạn thảo:
Soát xét: Đại diện lãnh đạo MT
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